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22 PT 

TCKNXH 

và Thẩm 

mỹ                             

- Bé với 

con vật 

nuôi trong 

gia đình 

PTNT

KPKH: 

Tìm hiểu 

một số con 

vật nuôi 

trong gia 

đình 

PTTC:VĐ 

Bước lên 

bục cao 

30cm

PTTC:VĐ 

Bước lên 

bục cao 

30cm

PTTC:VĐ 

Đi thay đổi 

hướng theo 

vật chuẩn.

PTTC 

VĐ: Tung 

bắt bóng 

với người 

đối diện

Phát triển 

thể chất 

VĐ: Bò 

chui qua 

ống dài

PTTM: 

Âm nhạc

VĐ múa 

minh họa: 

Đàn gà 

trong sân

PTTC

VĐ:Đi thay 

đổi hướng

*PTNN: 

Dạy thơ: 

Mèo đi câu 

cá

* PTTC: 

VĐ: Bò 

dích dắc 

qua 7 điểm

* PT 

TCKNXH:

Bé phòng 

vệ trước 

những con 

vật nguy 

hiểm.  

23 PTNT                                                                       

- Nhận biết 

tên gọi đặc 

điểm nổi 

bật con gà

PTTC

VĐ: Trườn 

về phía 

trước

PTNT: - 

KPKH:Tìm 

hiểu đặc 

điểm và ích 

lợi của gà 

mái

PTTM: 

Dạy hát: 

Gà trống 

mèo con và 

cún con

*PTNN:

- Dạy thơ: 

Đàn gà

con

PTNT: 

Toán

Phân loại 

con vật 

sống trong 

gia đình 

theo 1-2 

dấu hiệu

Phát triển 

TM

Tạo hình: 

Vẽ đàn gà 

con

Phát triển 

thể chất 

VĐ: Bò 

chui qua 

ống dài

PTTM

- Tạo hình: 

Xé dán đàn 

gà con  

* PTTC: 

VĐ: Bò 

dích dắc 

qua 7 điểm

* PTNT: 

KPXH: 

Tìm hiểu 

một số con 

vật nuôi 

trong gia 

đình

* PT thể 

chất.

- VĐ: Bật 

nhảy từ 

trên cao 

xuống.

24 PTNN                                                                  

- Dạy thơ: 

Gà gáy

PTNN

Dạy thơ: 

Đàn gà con 

PTTM: 

Âm nhạc 

dạy hát: Gà 

trống mèo 

con và cún 

con

PTNT: 

KPKH: 

Tìm hiểu 

một số con 

vật sống 

trong gia 

đình

PTTM

- Âm nhạc: 

Dạy múa 

bài “Đàn 

gà con”

PTTM: 

Âm nhạc

VĐ múa 

minh họa: 

Đàn gà 

trong sân

Phát triển 

TCKNXH 

Mèo con 

đáng yêu 

(Lồng ghép 

sell)

PTNT: 

Toán

Phân loại 

con vật 

sống trong 

gia đình 

theo 1-2 

dấu hiệu

PTTM

- Tạo hình: 

Xé dán đàn 

gà con  

* PT nhận 

thức

- KPXH: 

Tìm hiểu 

một số con 

vật nuôi 

trong gia 

đình.

*PTNN: 

Làm quen 

chữ cái b, 

d, đ

* PT nhận 

thức

- KPXH: 

Tìm hiểu 

một số con 

vật nuôi 

trong gia 

đình.

BÁO GIẢNG CHỦ ĐỂ: ĐỘNG VẬT

 ( Thời gian thực hiện: 3 tuần  từ 22/12/2025 đến 09/01/2026)

Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T



25 PT TCKN 

XH và 

Thẩm mỹ.                           

- Dạy hát: 

Con gà 

trống 

PTTM

Âm nhạc: 

Dạy hát 

“Ai cũng 

yêu chú 

mèo”

PTNN: Kể 

chuyện cho 

trẻ nghe: 

Chú vịt 

xám

PTNNN: 

Dạy thơ: 

Đàn gà con

PTNT

- KPKH: 

Phân loại 1 

số con vật 

nuôi theo 1 

– 2 dấu 

PTTCKN

XH

Bé chăm 

sóc mèo 

con

PTNT

 KPKH: 

Tìm hiểu 

một số con 

vật nuôi 

trong gia 

PTNN

Thơ: 

Mười quả 

trứng tròn

PTTM

- Dạy hát 

"Chú Khỉ 

con"

*PTNN: 

Làm quen 

chữ cái b, 

d, đ

*PTTM: 

ÂN: DH: 

Ai cũng 

yêu chú 

mèo

* PT ngôn 

ngữ

- Kể 

chuyện cho 

trẻ nghe: 

Cáo, thỏ và 
26 PTNN.                                                                

- Kể 

chuyện cho 

trẻ nghe: 

Thỏ con 

không vâng 

lời 

PTTCKNX

H

Bé bảo vệ 

và chăm 

sóc con vật 

PTTCKNX

H:Seell: Bé 

yêu chú 

mèo 

PTTCKN

XH:SELL: 

Bé làm gì 

để chăm 

sóc cho 

mèo

PTTCKNX

H

 Bé yêu 

chú mèo

PTNN

Thơ: 

Mười quả 

trứng tròn

PTNN

 Dạy trẻ 

đọc đồng 

dao: “Cún 

con”

PTTCKN

XH

Bé chăm 

sóc mèo 

con

PTNT

- KPKH: 

Tìm hiểu 

một số con 

vật nuôi 

trong gia 

đình 

* PT thẩm 

mỹ

- ÂN: Dạy 

hát: chú 

cún con

*PTNN: 

Dạy thơ: 

Mèo đi câu 

cá

* PT thẩm 

mỹ

- ÂN: Dạy 

hát: Chú 

khỉ con

- TCAN: 

Vòng trong 27 T7 T7 T7 S T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

28 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

29 PTTC                                                                 

- Ném 

bóng vào 

đích xa 50-

70cm

PTNT

KPKH : 

Tìm hiểu 

một số con 

vật sống 

dưới nước

PTNN: 

Dạy thơ: 

Rong và cá

PTNN: Kể 

chuyện cho 

trẻ nghe: 

Rùa con 

tìm nhà

PTTC

- VĐ: Tung 

bắt bóng 

với 

người đối 

diện.

PTNN

Đồng dao: 

Con cua

PTNT

 Dạy thơ: 

“Dong và 

cá”

PTTC

- VĐ: Tung 

bắt bóng 

với 

người đối 

diện.

PTNN

- VH: Kể 

chuyện cho 

trẻ nghe: 

“Vì sao gà 

trống gáy”

*PTTC: 

VĐ: Đi 

thay đổi 

hướng theo 

hiệu lệnh

*PTNT: 

KPXH: 

Tìm hiểu 

quá trình 

phát triển 

của con 

ếch

* PT thể 

chất.

- VĐ: Bò 

dích dắc 

qua 7 

điểm.

30 PTNT                                                                 

- Nhận 

biết: Con 

chó, con 

mèo 

PTNN

Kể truyện : 

Rùa con 

tìm nhà 

PTNT: 

KPKH: 

Tìm hiểu 

đặc điểm 

lợi ích của 

con ếch

PTTM: 

Tạo hình 

nặn con cá

PTNT

- KPKH: 

Tìm hiểu 1 

số con cá 

nước ngọt

PTTC 

VĐ: Đi 

thay đổi 

hướng theo 

vật chuẩn.

PTTC

 VĐ: “Đi 

thay đổi 

theo hướng 

vật chuẩn”

PTNT

 So sánh 

của 2 nhóm 

đối tượng 

trong phạm 

vi 4.

PTTC

- VĐ: bật 

nhảy từ 

trên cao 

xuống.

*PTNT: 

KPXH: 

Tìm hiểu 

quá trình 

phát triển 

của con 

ếch

*PTTC: 

VĐ: Đi 

thay đổi 

hướng theo 

hiệu lệnh

* PT ngôn 

ngữ

- Đồng 

dao: Con 

cua mà có 

hai càng.

31 PTNN.                                                                

- Dạy thơ: 

Chú gà con 

PTTCKNX

H

SELL

Chú cá 

đáng yêu

PTTM: 

Âm nhạc 

VĐ múa 

bài hát “Cá 

vàng 

bơi”Âm 

nhạc dạy 

hát: Gà 

trống mèo 

con và cún 

PTNT: 

KPKH: 

Tìm hiểu 

một số con 

vật sống 

dưới nước

PTNN

- Đồng 

dao: Con 

cua mà có 

2 càng  

PTTM: 

Tạo hình

Xé dán đàn 

cá bơi 

PTNT

 So sánh 

của 2 nhóm 

đối tượng 

trong phạm 

vi 4.

PTNN

Dạy trẻ kể 

lại truyện 

đã được 

nghe: 

Nòng lọc 

con tìm 

mẹ 

PTNT

- Gộp tách 

nhóm đối 

tượng có số 

lượng là 8 

thành hai 

phần bằng 

các cách 

khác nhau 

và đếm

* PT ngôn 

ngữ

- Kể truyện 

cho trẻ 

nghe : cá 

cầu vồng 

can đảm

*PTTM: 

Tạo hình: 

Xé dán đàn 

cá bơi

* PT nhận 

thức.

- Toán: 

Gộp, tách 

các nhóm 

đối tượng 

có số lg là 

8 thành 2 

phần bằng 

các cách 



1 Nghỉ Tết 

dương lịch 

Nghỉ tết 

dương lịch

Nghỉ tết 

dương lịch 

Nghỉ tết 

dương lịch 

Nghỉ tết 

dương lịch 

Nghỉ tết 

dương lịch 

Nghỉ tết 

dương lịch

Nghỉ tết 

dương lịch

Nghỉ Tết 

dương lịch

Nghỉ Tết 

dương lịch

Nghỉ Tết 

dương lịch

Nghỉ tết 

dương lịch

2 PT TCKN 

XH và 

Thẩm mỹ.                           

- Nặn thức 

ăn cho gà 

vịt

PTTM

Tạo hình : 

Vẽ con cá 

PTTM: 

Tạo hình: 

Vẽ con cá

PTTM: 

Dạy múa: 

Cá vàng 

bơi

PTTM

- Tạo hình: 

Xé dán đàn 

cá

PTNT

KPXH: 

Tìm hiểu 

một số 

con vật 

sống dưới 

nước.

PTTM

 Âm nhạc: 

Vận động 

múa “Cá 

vàng bơi”

PTTM

- Tạo hình: 

Xé dán đàn 

cá bơi

PTNN

- Chữ cái: 

Làm quen 

chữ cái 

b,d,đ

*PT thẩm 

mỹ: Tạo 

hình: Xé 

dán đàn cá 

bơi

*PTNN: 

Đồng dao: 

Vè loài vật

*PT thẩm 

mỹ: Tạo 

hình: Xé 

dán đàn cá 

bơi

3 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

4 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

5 PTTC.                                                                

- Bò chui 

qua cổng

PTTC

VĐ: Bước 

lên xuống 

bục cao 30 

cm

PTTC: 

VĐ: Trườn 

về phía 

trước

PTTC: 

VĐ: Trườn 

về phía 

trước

PTTM

- Âm nhạc: 

Dạy hát 

“Chú khỉ 

con”. 

PTTC

VĐ: Bò 

chui qua 

ống dài

PTTM

 Âm nhạc: 

Dạy hát 

“Đố bạn”

PTTC 

VĐ: Đi 

thay đổi 

hướng theo 

vật chuẩn.

PTTC

- VĐ: Bò 

dích dắc 

qua 7 điểm 

* PT ngôn 

ngữ

- Đồng 

dao: Thế 

giới loài 

vật

*PTTC: 

VĐ: Bật 

nhảy từ 

trên cao 

xuống 

45cm

*PT nhận 

thức: 

KPXH: 

Tìm hiểu 

quá trình 

phát triển 

của con 

bươm 

bướm6 PTNT.                                                                 

- NBPB: 

Con cá, 

con tôm

PTTM

Tạo hình : 

Nặn con 

thỏ 

PTTCKNX

H: Bé bảo 

vệ động 

vật:

PTTM

Tạo hình : 

Vẽ con thỏ 

PTTC

- VĐ: Bò 

chui qua 

ống dài

PTNN

Dạy trẻ kể 

lại truyện 

đã được 

nghe: Cáo 

thỏ gà 

trống 

(lồng ghép 

PTTC

 VĐ: 

“Tung 

bóng với 

người đối 

diện”

PTNT

KPXH: 

Tìm hiểu 

một số 

con vật 

sống trong 

rừng

TCKNXH

- KN: Dạy 

trẻ kỹ năng 

phòng vệ 

trước 

những con 

vật nguy 

hiểm

*PTTC: 

VĐ: Bật 

nhảy từ 

trên cao 

xuống 

45cm

*PTNN: 

Kể truyện 

cho trẻ 

nghe: Cá 

cầu vồng

*PTthể 

chất: VĐ: 

Đi thay đổi 

hướng theo 

hiệu lệnh



7 PT TCKN 

XH và 

thẩm mỹ.                             

- Xếp ao cá 

PTNT

Toán: Gộp 

2 nhóm đối 

tượng cùng 

loại có 

tổng trong 

phạm vi 3

PTNT: 

Toán: Gộp 

2 nhóm đối 

tượng và 

đếm trong 

phạm vi 3

PTNT: 

Toán: Gộp 

2 nhóm đối 

tượng và 

đếm trong 

phạm vi 3

PTTM

- Tạo hình: 

Vẽ 1 số 

con côn 

trùng

PTTM: 

Âm nhạc

Hát: Đố 

bạn

PTTM

 Tạo hình: 

Xé dán 1 

số con côn 

trùng.

PTTM: 

Âm nhạc

Hát: Chú 

voi con

PTNN

- VH: Dạy 

đồng dao 

“Vè loài 

vật

*PTTCKN

XH: Bé 

phòng vệ 

trước 

những con 

vật nguy 

hiểm

*PTNT: 

Toán: Gộp, 

tách các 

nhóm đối 

tượng có số 

lượng là 8 

thành 2 

phần bằng 

các cách 

khác nhau

*PT ngôn 

ngữ: Làm 

quen chữ 

cái b, d, đ

8 PTNN                                                                

- Dạy thơ: 

Con cá 

vàng 

PTNN

Kể truyện 

cho trẻ 

nghe : Bác 

Gấu đen và 

hai Chú 

Thỏ

PTTM:Tạo 

hình: Nặn 

con thỏ 

PTTCKNX

H: Bé bảo 

vệ động vật 

sống trong 

rừng

PTNN

- Dạy trẻ 

kể lại 

chuyện đã 

được nghe: 

Cáo Thỏ và 

Gà Trống. 

(lồng ghép 

sell)   

PTNT: 

Toán: 

So sánh số 

lượng của 

2 nhóm 

đối tượng 

trong 

phạm vi 4

PTNN

 Dạy trẻ kể 

lại truyện 

đã được 

nghe: “Dê 

con nhanh 

trí”

PTNN

Đồng dao: 

Tu hú là 

chú bồ các

PTTM

- Nặn "Một 

số con cô 

trùng"

*PTNT: 

Toán: Gộp, 

tách các 

nhóm đối 

tượng có số 

lượng là 8 

thành 2 

phần bằng 

các cách 

khác nhau

*PTTCKN

XH: Bé 

phòng vệ 

trước 

những con 

vật nguy 

hiểm

*PT thẩm 

mỹ: Tạo 

hình: Nặn: 

Một số con 

côn trùng

9 PT TCKN 

XH và 

thẩm mỹ.                            

- Dạy hát: 

Cá vàng 

bơi 

PTTM

Âm nhạc: 

Vận động 

minh họa 

“Con chim 

non”

PTNN:Kể 

chuyện cho 

trẻ nghe: 

Bác gấu 

đen và 2 

chú thỏ 

PTNT

Toán: So 

sánh số 

lượng của 

2 nhóm đối 

tượng 

PTTM: 

Tạo hình

Vẽ: Một 

số con côn 

trùng

PTNT

 Toán: 

Phân loại 

một số con 

côn trùng 

theo 1-2 

PTTM: 

Tạo hình

Vẽ: Một 

số con côn 

trùng

PTNT

- KPKH: 

Khám phá 

quả trứng

*PTTM: 

Tạo hình: 

Nặn một số 

côn trùng

*PTTM: 

Tạo hình: 

Nặn một số 

thú rừng

*PT ngôn 

ngữ: Dạy 

thơ: Hổ 

trong vườn 

thú

10 T7

11 CN

Kiến Hưng, ngày  15 tháng 12 năm 2025

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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